Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk114280967]Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk116287095]- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;
- Tên gói thầu: 28HH-SXKD-2026: Cung cấp vòng bi cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;
[bookmark: _Hlk92534236]- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng:

	Stt
	Tên vật tư
	Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất Chủ đầu tư đang sử dụng 
	Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương  

	1
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 23268 CAK/W33
NSX: SKF
	X

	2
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6212-2Z
NSX: SKF
	

	3
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6330/C3
NSX: SKF
	X

	4
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6208ZZ;
NSX: NSK
	

	5
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 7330-B-MP-UA
NSX: FAG
	X

	6
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6312-2RSH; NSX: SKF
	

	7
	 Phốt thủy lực 
	Model: 30X47X7 HMSA10 V
- Vật liệu: FKM 
NSX: SKF
	

	8
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6206-2Z/C3
NSX: SKF
	

	9
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6311-2Z/C3
NSX: SKF
	

	10
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6217-2Z
NSX: SKF
	X

	11
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6319/C3VL0241
NSX: SKF
	X

	12
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: NJ 316 ECJ
NSX: SKF
	X

	13
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6201-2RS1
NSX: SKF
	

	14
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6316/C3VL0241
NSX: SKF
	X


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. 
- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng trong quá trình thực hiện hợp đồng: Giấy chứng nhận xuất xưởng hàng hóa hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành.
- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.
- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật, dịch vụ), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.
- Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
	b1) Thông số kỹ thuật hàng hóa
- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa. 
- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.
b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa
Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT. 
[bookmark: _Hlk114281083]  b3) Tài liệu kỹ thuật 
Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:
- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.
- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn nhưng khác nhà sản xuất theo mô tả tại mục 1.1 chương V thì nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cho hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Đồng thời lập bảng so sánh chi tiết giữa thông số hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của E-HSMT (theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).
b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương 
Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (3) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:
(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư trên cùng một tiêu chuẩn, không giới hạn các điểm sau:
- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ, vật liệu, kích thước lắp đặt, tải trọng với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;
 (ii) Cung cấp các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ/catalogue của nhà sản xuất hàng hóa nhà thầu chào, chứng chỉ, chứng nhận chất lượng hàng hóa.
(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, vật liệu, kích thước lắp đặt, tải trọng so với thiết bị hiện hữu của bên mời thầu.
b5) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa 
Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 23268 CAK/W33

	2
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6212-2Z

	3
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6330/C3

	4
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6208ZZ;

	5
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 7330-B-MP-UA

	6
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6312-2RSH;

	7
	 Phốt thủy lực 
	Model: 30X47X7 HMSA10 V
- Vật liệu: FKM

	8
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6206-2Z/C3

	9
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6311-2Z/C3

	10
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6217-2Z

	11
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6319/C3VL0241

	12
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: NJ 316 ECJ

	13
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6201-2RS1

	14
	 Vòng bi 
	Mã vòng bi: 6316/C3VL0241


Ghi chú: 
+ Trong trường hợp Model hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này.
+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.
b6) Tiến độ cung cấp hàng hóa
Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.
b7) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa
[bookmark: _Hlk166519285]Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; Trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với hàng hóa bảo hành được thay mới).
1.3 Các yêu cầu khác
Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu cung cấp tiến độ cung cấp hàng hóa dự kiến kèm theo hồ sơ/chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng (PO) hoặc Hợp đồng mua sắm hàng hóa với nhà sản xuất hoặc với đại lý ủy quyền của nhà sản xuất hoặc bằng văn bản/tài liệu khác chứng minh được đường dẫn đến việc đã đặt hàng cho gói thầu này. Trường hợp, sau thời gian 30 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nếu nhà thầu không cung cấp tài liệu/chứng từ liên quan đến việc đặt hàng thì Bên A sẽ tiến hành đàm phán lại với Bên B để làm rõ khả năng cung cấp hàng hóa theo đúng tiến độ quy định trong hợp đồng nhằm đảm bảo kế hoạch sửa chữa của Bên A.
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:
Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:
Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:
-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U – Phường Duyên Hải – tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).
- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.
 - Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
-	 Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác.
- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp lại hàng hoá khác theo quy định của hợp đồng cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.
-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:
+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu. 
- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).
 
